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1 AK03042 13B2040001 Trần Phi Ân 10.01.95 Bình Định 13TC-CKT 7.0 5.5 6.0 6.5 Trung bình

2 AK03013 13B2190051 Nguyễn Chí Bình 02.03.93 An Giang 13TC-ĐL 6.5 5.0 5.0 6.0 Trung bình

3 AK03019 13B2050003 H Muel Byă 17.04.94 Đăk Lăk 13TC-MT 5.5 5.5 6.0 5.5 Trung bình

4 AK03041 13B2250009 Mai Văn Cường 27.04.94 TP.Hồ Chí Minh 13TC-Ô1 6.5 7.0 4.0 6.0 Trung bình

5 AK03044 13B3080104 Lê Minh Cường 04.07.94 Thanh Hóa 13TC-Đ1 0.0 0.0 0.0 0.0 Không đạt

6 AK03020 13B2250017 Nguyễn Tấn Đản 04.04.94 Kiên Giang 13TC-Ô1 6.5 5.0 5.0 6.0 Trung bình

7 AK03014 13B2190003 Nguyễn Văn Đức 17.07.94 Bắc Ninh 13TC-ĐL 7.0 5.5 8.0 7.0 Khá

8 AK03001 13B2040041 Huỳnh Minh Dương 13.07.93 Bình Định 13TC-CKT 6.5 6.0 6.0 6.5 Trung bình

9 AK03002 13B2040042 Trần Xuân Giang 20.01.94 Tây Ninh 13TC-CKT 7.0 6.0 6.0 6.5 Trung bình

10 AK03047 13B2250020 Nguyễn Vũ Hào 29.08.95 Bình Định 13TC-Ô1 7.0 7.0 4.0 6.5 Trung bình

11 AK03003 13B2040008 Lâm Văn Hết 1995 Trà Vinh 13TC-CKT 7.0 7.5 6.0 7.0 Khá

12 AK03021 13B2250023 Bùi Duy Hiển 17.12.94 Gia Lai 13TC-Ô1 6.5 7.0 5.0 6.5 Trung bình

13 AK03022 13B2250025 Võ Trung Hiếu 07.11.95 Bình Định 13TC-Ô1 8.5 8.5 5.0 7.5 Khá

14 AK03015 13B2190010 Lê Huân 16.06.94 Ninh Thuận 13TC-ĐL 6.5 5.5 6.0 6.0 Trung bình

15 AK03023 13B2250030 Cao Quốc Huy 20.04.94 Bình Thuận 13TC-Ô1 8.5 10.0 9.0 9.0 Giỏi

16 AK03045 13B2190015 Lương Trí Khải 28.11.95 TP.Hồ Chí Minh 13TC-ĐL 6.5 5.0 5.0 6.0 Trung bình

17 AK03024 13B2250033 Hà Duy Khánh 20.03.94 Tây Ninh 13TC-Ô1 8.0 8.5 5.0 7.5 Khá

18 AK03016 13B2190018 Nguyễn Cao Kỳ 11.07.91 TP.Hồ Chí Minh 13TC-ĐL 6.5 5.5 6.0 6.0 Trung bình

19 AK03025 13B2250044 Hoàng Cơ Minh 15.05.94 Kiên Giang 13TC-Ô1 8.5 9.0 5.0 8.0 Giỏi

20 AK03026 13B2250046 Lưu Tấn Minh 06.12.94 TP.Hồ Chí Minh 13TC-Ô1 8.5 9.5 6.0 8.0 Giỏi

21 AK03046 13B2190020 Lê Văn Nam 25.12.93 Long An 13TC-ĐL 7.0 5.0 4.0 6.0 Trung bình
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22 AK03004 12B204P023 Lê Phú Nguyên 05.03.93 13TC-CKT 7.5 7.0 5.0 7.0 Khá

23 AK03039 13B2040019 Huỳnh Nguyễn MinhNhựt 15.12.95 TP.Hồ Chí Minh 13TC-CKT 7.5 5.5 5.0 6.5 Trung bình

24 AK03048 13B2020016 Lưu Chí Phong 07.02.94 TP.Hồ Chí Minh 13TC-QTM 7.0 5.5 7.0 6.5 Trung bình

25 AK03027 13B2250054 Trần Thanh Phong 10.05.95 Tây Ninh 13TC-Ô1 8.0 8.5 6.0 7.5 Khá

26 AK03037 12B2020040 Trần Tuyên Phong 28.09.93 Quảng Ngãi 13TC-QTM 8.0 8.5 5.0 7.5 Khá

27 AK03028 13B2250100 Nguyễn Văn Phương 20.08.91 Hưng Yên 13TC-Ô1 7.5 6.5 5.0 6.5 Trung bình

28 AK03038 13B2020017 Lê Phú Sang 21.05.94 TP.Hồ Chí Minh 13TC-QTM 7.0 6.0 6.0 6.5 Trung bình

29 AK03005 13B2040023 Phan Nguyễn Nam Sang 23.08.90 Quảng Nam 13TC-CKT 7.0 5.0 6.0 6.5 Trung bình

30 AK03006 13B2040024 Lưu Ngọc Sơn 27.02.95 Đồng Nai 13TC-CKT 7.0 7.0 6.0 7.0 Khá

31 AK03029 13B2250012 Cao Vũ Thanh Tài 10.10.91 Bình Thuận 13TC-Ô1 8.0 7.0 5.0 7.0 Khá

32 AK03008 13B3080092 Nguyễn Nhật Tâm 20.10.95 Quảng Ngãi 13TC-Đ1 7.0 6.5 6.0 6.5 Trung bình

33 AK03007 13B2040025 Trần Duy Tâm 22.06.90 TP.Hồ Chí Minh 13TC-CKT 7.5 7.0 8.0 7.5 Khá

34 AK03030 13B2250072 Nguyễn Tấn Thành 19.12.95 Đồng Nai 13TC-Ô1 8.0 8.0 4.0 7.0 Khá

35 AK03009 13B3080068 Nguyễn Trung Thành 04.05.95 Quảng Ngãi 13TC-Đ1 7.0 6.5 5.0 6.5 Trung bình

36 AK03010 13B3080071 Vương Hoàng Thọ 10.10.88 Kiên Giang 13TC-Đ1 7.5 7.0 6.0 7.0 Khá

37 AK03031 13B2250097 Nguyễn Thanh Tiếp 12.10.95 Tây Ninh 13TC-Ô1 7.0 7.0 4.0 6.5 Trung bình

38 AK03032 13B2250081 Đinh Hùng Tính 15.07.94 Kiên Giang 13TC-Ô1 7.0 7.0 6.0 7.0 Khá

39 AK03012 13B3080095 Bùi Việt Tòng 03.04.95 Quảng Ngãi 13TC-Đ1 7.0 7.5 5.0 6.5 Trung bình

40 AK03043 13B2040030 Nguyễn Cao Trí 06.06.94 Vũng Tàu 13TC-CKT 6.5 5.5 4.0 5.5 Trung bình

41 AK03034 13B2250084 Đào Ngọc Tuấn 13.02.95 Ninh Thuận 13TC-Ô1 7.0 7.5 5.0 6.5 Trung bình

42 AK03040 13B2040038 Võ Quốc Tuấn 04.08.94 Tây Ninh 13TC-CKT 7.0 5.5 5.0 6.0 Trung bình

43 AK03017 13B2190033 Kiên Thanh Tùng 15.04.94 Trà Vinh 13TC-ĐL 6.5 7.0 5.0 6.5 Trung bình

44 AK03036 13B2250090 Hoàng Quốc Vũ 08.07.93 Đồng Nai 13TC-Ô1 8.5 7.5 4.0 7.0 Khá

* Tổng cộng danh sách có 44 học viên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày          tháng         năm 2015
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